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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi chấm
(Kí ghi rõ họ và tên)

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.




Bài 1. (0,5 điểm) Trong các phân số  ;  ; ;  phân số nào bé hơn 1?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Bài 2. (0,5 điểm) Phân số  bằng phân số nào dưới đây?
	
      A. 
	
      B. 
	
        C. 
	
   D. 


Bài 3.  (0,5 điểm)  5m23dm2     = ......dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	   A. 53
	     B. 503
	         C. 5003
	     D. 530






Bài 4. (0,5 điểm)  Trong các phân số ; ; ;  phân số tối giản là:
	
    A. 
	
     B. 
	
        C. 
	
    D. 


Bài 5. (0,5 điểm) Hình thoi ABCD có đường chéo bé là 12 cm, đường chéo lớn 30 cm. Diện tích hình thoi là:…………………………. 




Bài 6.(0,5 điểm)  Các phân số: ;;; được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
	



     A. ;;;
	



   B. ;;;
	



    C. ;;;
	



  D. ;;;





Bài 7 (0,5 điểm) Tìm giá trị của y biết:  y  x= . Giá trị của y là: …………..
Bài 8 (0,5 điểm) Cho các số: 1230; 2255; 3102; 8255 số không chia hết cho 5 là:
	   A. 1230
	B. 2225
	C. 3102
	D. 8255


Bài  9 (2 điểm) Tính:


a. + =.........................................................................................................................


b.  - =......................................................................................................................




c.  + x  =.........................................................................................................

Bài 10. (2 điểm): Một cửa hàng có 1620 kg ngô, trong đó có  là số ngô loại I, số ngô còn lại là loại II và loại III.
a.Tính số ngô loại I.
b.Số ngô loại II ít hơn số ngô loại III là  98 kg. Hỏi có bao nhiêu kilôgam ngô loại II ?                                                  Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	B
E
A

Bài 11 (1 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ)F
D

có chiều  dài 17 cm, chiều rộng 6cm và đoạn FC = 3cm  
Tính diện tích hình bình hành EBFD.  
                                                 Bài làm
D

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
	
C

C




Bài 12. ( 1 điểm )  
a. Viết tiếp 2 phân số thích hợp vào chỗ chấm.





, , , , ………………………………………………………………
b. Cho A = (17 x 28 x 39 x 126 x 45) - (8 x 19 x 207 x 16 x 65)
Không thực hiện tính, hãy cho biết A chia hết cho 5 đúng hay sai?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
	CMHS
(Kí, ghi rõ họ tên)



	GVCN
(Kí, ghi rõ họ tên)
[bookmark: _GoBack]




	GV COI
(Kí, ghi rõ họ tên)








image3.wmf
7

7


oleObject3.bin

image4.wmf
6

7


oleObject4.bin

image5.wmf
9

8


oleObject5.bin

image6.wmf
7

8


oleObject6.bin

image7.wmf
7

7


oleObject7.bin

image8.wmf
6

7


oleObject8.bin

image9.wmf
5

3


oleObject9.bin

image10.wmf
18

30


oleObject10.bin

image11.wmf
30

18


oleObject11.bin

image12.wmf
15

12


oleObject12.bin

image13.wmf
20

9


oleObject13.bin

image14.wmf
27

3


oleObject14.bin

image15.wmf
15

13


oleObject15.bin

image16.wmf
27

9


oleObject16.bin

image17.wmf
48

6


oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

image18.wmf
27

9


oleObject20.bin

oleObject21.bin

image19.wmf
3

1


oleObject22.bin

image20.wmf
6

1


oleObject23.bin

image21.wmf
2

5


oleObject24.bin

image22.wmf
2

3


oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image1.wmf
9

8


oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image23.wmf

oleObject1.bin

oleObject42.bin

image24.wmf
2

5


oleObject43.bin

image25.wmf
12

5


oleObject44.bin

image26.wmf
8

3


oleObject45.bin

image27.wmf
4

3


oleObject46.bin

image28.wmf
12

17


image2.wmf
7

8


oleObject47.bin

image29.wmf
6

7


oleObject48.bin

image30.wmf
40

1


oleObject49.bin

image31.wmf
5

2


oleObject50.bin

oleObject51.bin

image32.wmf
9

7


oleObject52.bin

oleObject2.bin

image33.wmf
4

3


oleObject53.bin

image34.wmf
2

1


oleObject54.bin

image35.wmf
12

5


oleObject55.bin

image36.wmf
8

3


oleObject56.bin

image37.wmf
,

20

7


oleObject57.bin

